
UỶ BAN NHÂN DÂN                                             LỊCH THỜI VỤ VÀ CƠ CẤU GIỐNG CÂY TRỒNG 

  XÃ HOẰNG HỢP                                                                       Vụ Thu - mùa năm 2024 

                                                            (Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày      /5/2024 của UBND xã Hoằng Hợp) 

                                                                                                                                          

                                                                                                                               Hoằng Hợp, ngày       tháng 5 năm 2024 
  

Vụ 
Cơ cấu các trà ở 

chân đất 
Tên giống 

Thời gian 

sinh trưởng 

(ngày) 

Ngày gieo 

 
Tuổi cây 

(ngày) 
Mật độ gieo 

trồng/ m
2
 

Thời gian 

thu 

hoạch 

  

 

 

 Thu 

- Rau màu 

 

- Ngô          

 

- Đậu tương, đậu xanh                                  

- Mướp, bí, dưa, rau. 

 

- CP 111, NK 4300. 

- Nếp HN68. 

 

- DT99, DX208. 

 
 

100-110 

80-90 
 

 

80-90 

chủ động do 

quỹ đất 
 

25-5/5 
 

 

05 - 10/6 

  

 

4 – 5 cây/ m
2 

5 – 6 cây/ m
2
 

 

28 – 30 cây/ m
2
 

 
 

30/8 – 20/9 
 

25/8 – 15/9 

 
25 - 05/9 

Mùa: 

Cơ 

cấu 

100% 

Mùa 

sớm 

- Đất vàn thấp: 2L 

 

- Đất vàn SX vụ đông 

và Vùng cao sản, thâm 

canh. 

-Nếp, Thiên Ưu 8, BC15. 

 
 

- Thiên ưu 8, Bắc Thịnh, 

TBR225 , Bắc Thơm 

110-120 
 

 
 

105-110 

23 - 24/5 

 

24-26/5 

 

 

18-20 

 
 

 

16 - 18 

Giống thuần: 

35-40 khóm/m
2
 

  25 - 30/9 

 

Chú ý: 

 - Cơ cấu mùa sớm 100% diện tích và sử dụng 100% giống thuần. Gồm các giống chủ lực: Nếp, Thiên ưu 8, Bắc Thịnh, TBR225, Q5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Lượng giống gieo: 2-2,2 kg giống thuần/(15-18)m
2
 đất mạ để cấy cho 1 sào 500m

2
. 

- Không cơ cấu cùng 1 giống đã gieo cấy vụ xuân 2024 trên cùng 1 chân đất trong vụ Mùa 2024. 

- Mỗi vùng chỉ cơ cấu từ 1-2 loại giống 
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